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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung). Đến nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đã hoàn thành. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ một số nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy định của Luật khí tượng thủy văn, ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2016/NĐ-CP). Căn cứ quy định của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đã triển khai thi hành các nội dung liên quan. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai cáchoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng, phục vụ đồng thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh vớitrách nhiệm đóng góp thông tin, dữ liệu góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của cộng đồng, xã hội, của chính doanh nghiệp trước các điều kiện, thiên tai khí tượng thủy văn. Tính đến thời điểm hiện tại, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, đã có 46 tỉnh, thành phố lập danh mục 402 và 03 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, lập danh mục 161 công trình và chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý (Danh sách các Bộ, ngành, địa phương lập danh mục kèm theo). Ngoài các công trình trên, theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và thống kê của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên lãnh thổ Việt Nam hiện đã có khoảng gần 700 trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hiện đang hoạt động trong các ngành, lĩnh vực (không bao gồm lĩnh vực quốc phòng, an ninh). 
Bên cạnh các kết quả đạt được, một số quy định của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP khi áp dụng vào thực tế còn gặp khó khăn, bất cập; việc thi hành pháp luật chưa nghiêm túc của một số tổ chức, cá nhân. Một số quy định về loại công trình chưa đủ cụ thể, chi tiết, dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng; yêu cầu tiếp tục minh bạch hóa hồ sơ, đơn giản thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn cần được điều chỉnh thêm về kỹ thuật cho phù hợp. Mặt khác, thời gian qua Chính phủ, các Bộ cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động khí tượng thủy văn, do vậy cần có sự điều chỉnh Nghị định số 38/2016/NĐ-CP để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộcủa hệ thống pháp luật.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP “Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 03 năm rà soát, trình Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung loại công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định này.”, việc xây dựng, trình ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn là cần thiết, đủ cơ sở pháp lý, có ý nghĩaquan trọng cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn đạt hiệu lực, hiệu quả trên thực tế.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung được xây dựng theo các quan điểm sau:
1.Tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật khí tượng thủy văn. Kỹ thuật soạn thảo văn bản, văn phong pháp lý phù hợp theo quy định. 
2. Nội dung quy định của Nghị định đảm bảo rõ ràng, cụ thể, chi tiết và khả thi; không phát sinh thủ tục hành chính mới, đơn giản hóa, minh bạch hóa hồ sơ, biểu mẫu để thuận lợi trong quá trình triển khai thực thi các thủ tục hành chính.
3. Các quy định của Nghị định phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và chuyên gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo trình tự quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá việc triển khai thi hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung vướng mắc, bất cập (tính đến thời điểm hiện tại, đã có 37 Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo về nội dung trên). Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức điều tra, khảo sát thực tế tại một số công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá thi hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, v.v…
2. Rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan như giao thông vận tải, công thương, quản lý, bảo vệ phát triển rừng, đê điều, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai, thông tin truyền thông; các điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn... để bảo đảm không chồng chéo, xung đột giữa các quy định, tuân thủ các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế.

3. Tổ chức các hội thảo khoa học, họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp cho dự thảo với sự tham gia của đại diện của các Bộ, ngành, các chuyên gia.

5. Xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến toàn dân từ ngày ...........tháng ........ năm 2019. Đến nay, đã có .............................. có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định.
6. Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số………………. ngày ………….tháng …………. năm 2019), Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn(Công văn số ………….).
Toàn bộ ý kiến góp ý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, báo cáo giải trình cụ thể (Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương kèm theo Tờ trình).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn gồm 3 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 11 quy định tại các điểm, khoản thuộcĐiều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 13, Điều 15, Điều 24, Điều 30 và Điều 34 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, cụ thể các nội dung chính như sau:
- Điều chỉnh, bổ sung công trình phải quan trắc quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn. Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định tổng số là 7 loại công trình. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đã điều chỉnh, bổ sung quy định tổng số là 9 loại công trình.Trong đó:
+ Giữ nguyên đối với các loại công trình: Sân bay; Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch và Vườn quốc gia.

+ Bổ sung mới 02 loại công trình là Đường cao tốc và Cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên.
+ Mở rộng phạm vi đối với loại công trình Đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, loại lớn, loại vừa và hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông (quy định trước đây là Hồ chứa thủy lợi có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông); Cầu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên (quy định trước đây là Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên).
+ Điều chỉnh loại công trình là (Phương án 2) Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II theo danh mục cảng biển, bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố (quy định trước đây là Cảng biển loại I và loại II).
Lý do giữ nguyên, điều chỉnh, bổ sung và tiêu chí lựa chọn công trình: 

- Đối với loại công trình được giữ nguyên: Đây là những công trình phù hợp với tiêu chí quy định của khoản 3 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn. Trên thực tế đã có nhiều công trình đã và đang tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

- Đối với các loại công trình được điều chỉnh, bổ sung:
+ Loại công trình bổ sung mới (Đường cao tốc và Cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên): Qua thực tiễn triển khai và rà soát, đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các loại công trình này trong quá trình khai thác, sử dụng có mối quan hệ, phụ thuộc chặt chẽ vào các điều kiện khí tượng, thủy văn, từ đó có tác động lớn tới tính mạng, sự an toàn và tài sản của cộng đồng. Pháp luật chuyên ngành cũng đã quy định yêu cầu các chủ công trình này phải tuân thủ các nội dung quan trắc khí tượng thủy văn bảo đảm phục vụ phòng chống thiên tai (Thông tư 03/2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, tại khoản 2 Điều 3 quy định Công trình phòng, chống thiên tai đường bộ được phục vụ việc dự báo, cảnh báo, chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, Điều 5 quy định chủ công trình phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ, sự cố, thiên tai; hoặcThông tư số 50/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về quản lý cảng, bến thủy nội địa quy định, cảng, bến thủy nội địa bị đình chỉ hoạt động khi điều kiện về địa hình, thủy văn biến động không bảo đảm an toàn cho hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;...). 
+ Loại công trình mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng (Đập, hồ chứa nước và Cầu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên): 
Đối với công trình đập, hồ chứa nước: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2018 ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Tại Điều 15 của Nghị định 114/2018 đã quy định cụ thể về chủ sở hữu, yêu cầu nội dung liên quan đến quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, căn cứ yêu cầu thực tế đối với hoạt động khí tượng thủy văn, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật quản lý an toàn đập, hồ chứa đối với một số loại công trình đập, hồ chứa nước có tính chất, quy mô quan trọng mà tác động lớn tới điều kiện khí tượng thủy văn, ở khu vực nhạy cảm.
Đối với công trình cầu: Hiện nay, Việt Nam đã có nhiều cầu đường bộ qua sông nội thủy có chiều dài trên 500m với khẩu độ thông thuyền rộng, chiều cao toàn cầu tính từ cao độ đáy sông lên đến cao độ mặt cầu lớn, thậm chí lên tới trên 100 m (cầu Pá Uôn, Sơn La). Khi xuất hiện gió mạnh, xoáy thì có tính cộng hưởng lớn, nguy cơ tai nạn cao, gây nguy hiểm cho việc khai thác, vận hành cầu hoặc người, phương tiện đi qua cầu. Trên thực tế, đa phần các cầu đã có các thiết bị quan trắc phục vụ việc vận hành, khai thác của công trình, ví dụ như hệ thống quạt đo hướng gió, phục vụ cho việc tổng hợp dữ liệu để chỉnh dây văng khi cần thiết đối với các cầu dây văng (cầu Mỹ Thuận, Nhật Tân...). Pháp luật chuyên ngành đã có quy định đối với cầu lớn phải thường xuyên theo dõi tốc độ gió trên cầu; trường hợp tốc độ gió trên cầu lớn hơn cấp gió theo quy định của thiết kế, phải kịp thời đóng cầu (tạm dừng lưu thông) và thông báo phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện (điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2019/BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ GTVT quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ). 
Trong bối cảnh mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia còn thưa, chưa đáp ứng yêu cầu về thông tin, dữ liệu khu vực hẹp này, do vậy rất cần thiết được bổ sung các thông tin, dữ liệu từ loại công trình cầu cho Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Đồng thời, quy định trách nhiệm quan trắc cũng sẽ giúp chủ công trình cầu có đủ thông tin, dữ liệu, chủ động trong phòng chống thiên tai.
+ Phương án 2: Điều chỉnh loại công trình Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II: Qua nghiên cứu, để phù hợp với thực tế mô hình tổ chức, vận hành các công trình thuộc cảng biển và yêu cầu quan trắc các điều kiện khí tượng thủy văn khu vực cảng biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh Công trình Bến cảng thay thế Công trình Cảng biển, phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 
- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới nội dung, chế độ, vị trí quan trắc tương ứng với từng loại công trình phải quan trắc và các quy định liên quan tới cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thống nhất tên của cơ quan tham mưu, đầu mối trong toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Khí tượng Thủy văn; bổ sung địa chỉ được thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng là cơ quan quản lý tài nguyên môi trường cấp tỉnh, theo đề nghị của một số địa phương.
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn để đảm bảo tính thực tế, rõ hơn nữa trong hoạt động quan trắc với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội liên quan.

- Sửa đổi, đơn giản hóa, mẫu hóa một số giấy tờ, hồ sơ kê khai liên quan đến thủ tục hành chính cấp giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, để vừa thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, vừa minh bạch hóa trong công tác thẩm định, cấp phép, quản lý của cơ quan nhà nước. Các điều chỉnh này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.Quy định mới cũng thống nhất với Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quy định các công trình mới đang khai thác, sử dụng mà chưa quan trắc khí tượng thủy văn thì chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Đây là thời điểm phù hợp, khả thi trên thực tế, ngoài ra còn bảo đảm thống nhất với khoản 7 Điều 15 Nghị định số 114/2018 ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn quy định tại Điều 1 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và trước ngày 15 tháng 12 hằng năm cập nhật, bổ sung danh mục công trình và chủ công trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày         tháng        năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
……
Trên đây là một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (hồ sơ dự thảo Nghị định kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Thủ tướng Chính phủ;
· Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
· Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, VP(TH), PC, TCKTTV.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


	DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ/BỘ (ĐẾN 30/5/2019)
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-BTNMT ngày     tháng      năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	

	TT
	Tỉnh/Thành phố/Bộ
	Công trình 
	Tổng số

	
	
	Sân bay
	Hồ chứa thủy lợi có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ ba triệu mét khối (3.000.000 m3) trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông
	Cảng biển loại I và loại II
	Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên
	Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp
	Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch
	Vườn quốc gia
	

	1
	Ninh Thuận
	1
	9
	1
	 
	 
	 
	2
	13

	2
	Quảng Bình
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	1
	16

	3
	Gia Lai
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	4
	Bình Dương
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	1
	5

	5
	Ninh Bình
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	1
	11

	7
	Kon Tum
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	1
	22

	8
	Thái Bình
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	9
	Nghệ An
	2
	9
	3
	 
	 
	 
	1
	15

	10
	Vĩnh Phúc
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	1
	5

	11
	Khánh Hòa
	1
	10
	2
	 
	 
	1
	 
	14

	12
	Bình Thuận
	 
	15
	3
	 
	 
	1
	 
	19

	13
	Đồng Nai
	 
	9
	 
	 
	 
	1
	1
	11

	14
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	2
	3
	1
	3
	 
	1
	1
	11

	15
	Bình Phước
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	1
	5

	16
	Điện Biên
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	17
	Phú Yên
	2
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	18
	Bắc Cạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	19
	Bình Định
	2
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	20
	Hòa Bình
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21
	Yên Bái
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	22
	Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	23
	Lào Cai
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	1
	5

	24
	Quảng Nam
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	25
	Hà Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	26
	Bến Tre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	27
	Quảng Trị
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	28
	Hà Giang
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	29
	Sóc Trăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	30
	Thái Nguyên
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	31
	Tiền Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	32
	Phú Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	33
	Đắk Nông
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	34
	Trà Vinh
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	35
	Cao Bằng
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	1
	5

	36
	Quảng Ngãi
	 
	8
	4
	 
	 
	 
	 
	12

	37
	Hải Phòng
	1
	 
	2
	1
	 
	1
	1
	6

	38
	Thanh Hóa
	 
	7
	7
	 
	 
	 
	1
	15

	39
	Tuyên Quang
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	40
	Tây Ninh
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	4

	41
	Hà Nội
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	4

	42
	Thừa Thiên Huế
	 
	12
	4
	 
	 
	 
	1
	17

	43
	Quảng Ninh
	2
	5
	12
	2
	 
	4
	1
	26

	44
	Bắc Giang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	45
	Hà Tĩnh
	 
	12
	5
	 
	 
	1
	1
	19

	46
	Kiên Giang
	3
	 
	1
	6
	 
	1
	2
	13

	 
	Tổng số
	18
	279
	49
	12
	 
	17
	27
	402

	1
	Bộ NNPTNT
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	2
	Bộ Công Thương
	 
	135
	 
	 
	 
	 
	 
	135

	3
	Bộ Giao thông vận tải
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22


6

